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KẾ HOẠCH 

Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo và quy trình xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình  

giai đoạn 2022 - 2025 

________ 

 

Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-UBND ngày 20/9/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và quy trình xác định 

hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2022 - 2025, Uỷ ban nhân dân Huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Huyện theo quy định tại 

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy 

định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -  2025; xây dựng dữ liệu hộ nghèo, 

cận nghèo đầu kỳ giai đoạn 2022 -  2025 làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm 

nghèo, an sinh xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. 

- Rà soát, xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 làm cơ sở vận động, hỗ trợ đối 

tượng được ngân sách Nhà nước mua bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức rà soát hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình đúng theo 

quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ; Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Rà soát hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình đảm bảo chính xác, 

thực hiện từ ấp, khóm, xã, thị trấn và trực tiếp đối với từng hộ gia đình, đảm bảo 

nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, có sự tham gia và giám sát của người 

dân, xác định đúng đối tượng, không trùng lặp, bỏ sót, phản ánh đúng thực tế tình 

hình, diễn biến hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. 

- Xác định được tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo; phân tích các chiều thiếu hụt của 

hộ gia đình, đề xuất giải pháp thực hiện chính sách giảm nghèo và đảm bảo an 

sinh xã hội.  

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 
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Kế hoạch này quy định quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định 

thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình 

hàng năm, áp dụng giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Cao Lãnh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

Toàn bộ hộ gia đình đang cư ngụ trong Huyện đến thời điểm rà soát, trong 

đó: Rà soát toàn bộ hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 tính đến thời điểm điều tra, hộ 

mới thoát nghèo giai đoạn 2016 - 2020, hộ do gặp phải biến cố bất khả kháng có 

khả năng rơi xuống nghèo, cận nghèo gồm: Hộ gia đình có người bệnh nan y (ung 

thư, chạy thận nhân tạo, sơ gan,…), hộ có người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, 

hộ do thiên tai, dịch bệnh, mất mùa, hộ bị sạt lở đất, hộ gia đình không thuộc hộ 

nghèo năm 2021 tự nguyện đăng ký để được rà soát. 

b) Xác định thu nhập hộ có mức sống trung bình 

Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp trong danh sách quản 

lý đến thời điểm rà soát và có đời sống khó khăn chưa tiếp cận được các dịch vụ 

y tế cơ bản, có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm 

y tế. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Rà soát hộ nghèo, cận nghèo để đánh giá kết quả thực hiện Chương 

trình giảm nghèo năm 2021 

a) Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 

11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020. 

b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ) gồm: (1) y tế, (2) giáo dục, (3) nhà 

ở, (4) nước sạch và vệ sinh, (5) tiếp cận thông tin; 

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số) 

gồm: (1) tiếp cận các dịch vụ y tế; (2) bảo hiểm y tế; (3) trình độ giáo dục của 

người lớn; (4) tình trạng đi học của trẻ em; (5) chất lượng nhà ở; (6) diện tích nhà 

ở bình quân đầu người; (7) nguồn nước sinh hoạt; (8) hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; 

(9) sử dụng dịch vụ viễn thông; (10) tài sản phục vụ tiếp cận thông tin. 

c) Phương pháp 

Rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, 

điều kiện sống của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt 

tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo theo mẫu biểu quy định 

tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 

17/2016/TT-BLĐTBXH. 

d) Quy trình rà soát 
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Thực hiện Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai 

đoạn 2016 - 2020. 

2. Tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo xây dựng dữ liệu đầu kỳ giai đoạn 

2022 - 2025  

a) Phương pháp rà soát, xác định tiêu chí đo lường nghèo đa chiều 

Phương pháp rà soát hộ nghèo, cận nghèo là khảo sát thu thập thông tin của 

hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã 

hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy 

định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. 

Kết hợp phương pháp nhận dạng và phân loại nhanh hộ gia đình, loại ra 

những hộ không thuộc hộ nghèo, rà soát thông tin tại hộ gia đình căn cứ vào nhóm 

tài sản để chấm điểm, xác định mức thu nhập và họp bình xét tại ấp, khóm có sự 

tham gia của người dân. 

b) Phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo quy định tại Nghị định số 

07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. 

* Chuẩn hộ nghèo, cận nghèo 

- Về mức thu nhập bình quân đầu người (gọi là điểm A): Khu vực nông thôn, 

140 điểm tương đương với mức thu nhập bình quân đầu người 1.500.000 

đồng/người/tháng; Khu vực thành thị, 175 điểm tương đương với mức thu nhập 

bình quân đầu người 2.000.000 đồng/người/tháng. 

- Về mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản: Có 6 dịch vụ và 12 chỉ số (gọi 

là điểm B): 10 điểm tương đương với 01 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch 

vụ xã hội cơ bản. 

Bảng chỉ số đo lường dịch vụ xã hội cơ bản 

Số 

TT 

Dịch vụ 

xã hội cơ 

bản 

 

Chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ 

bản. 

1 Việc làm 

1. Hộ gia đình có ít nhất một người không có việc làm; hoặc 

làm công ăn lương nhưng không có hợp đồng lao động 

2. Hộ gia đình có tỷ lệ người phụ thuộc trong tổng số nhân 

khẩu lớn hơn 50%. 
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2 Y tế 

1. Hộ gia đình có ít nhất một trẻ em dưới 16 tuổi suy dinh 

dưỡng chiều cao theo tuổi hoặc suy dinh dưỡng cân nặng 

theo tuổi. 

2. Hộ gia đình có ít nhất 1 thành viên từ 06 tuổi trở lên không 

có thẻ bảo hiểm y tế. 

3 Giáo dục 

1. Hộ gia đình có ít nhất một người trong độ tuổi từ 16 đến 

30 tuổi không tham gia các khóa đào tạo hoặc không có 

bằng cấp, chứng chỉ giáo dục đào tạo so với độ tuổi tương 

ứng. 

2. Hộ gia đình có ít nhất 1 trẻ em từ 3 đến dưới 16 tuổi không 

được học đúng bậc, cấp học phù hợp với độ tuổi 

4 Nhà ở 

1. Hộ gia đình đang sống trong ngôi nhà/căn hộ thuộc loại 

không bền chắc. 

2. Diện tích nhà ở bình quân dưới 8m2/người. 

5 

Nước sinh 

hoạt và vệ 

sinh 

1. Hộ gia đình không tiếp cận được nguồn nước sạch trong 

sinh hoạt. 

2. Hộ gia đình không sử dụng hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh. 

6 
Tiếp cận 

thông tin 

1. Hộ gia đình không có thành viên nào sử dụng internet. 

2. Hộ gia đình không có Tivi, dàn nghe nhạc, máy vi 

tính/máy tính bảng, điện thoại (cố định/di động). 

 * Phân loại hộ nghèo, cận nghèo 

- Hộ nghèo: Hộ có điểm A ≤ 140 điểm và điểm B ≥ 30 điểm ở khu vực 

nông thôn hoặc có điểm A≤ 175 điểm và điểm B ≥ 30 điểm khu vực thành thị; 

- Hộ cận nghèo: hộ có điểm A≤ 140 điểm và điểm B< 30 điểm ở khu vực 

nông thôn hoặc có điểm A≤  175 điểm và điểm B< 30 điểm ở khu vực thành thị. 

* Bảng phân loại hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

Số

TT 
Tiêu chí 

Mức thu nhập bình quân 

Khu vực thành thị Khu vực nông thôn 

1 

- Hộ nghèo:  

Hộ có thu nhập 

bình quân đầu 

người/tháng 

Từ 2.000.000 

đồng/người/tháng trở 

xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ 

số tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên 

Từ 1.500.000 

đồng/người/tháng trở 

xuống và thiếu hụt từ 3 

chỉ số tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản trở lên 



5 

 

Mức điểm tương 

ứng mức thu nhập 

A≤  175 điểm và  

B ≥ 30 điểm 

A≤  140 điểm và  

B ≥ 30 điểm 

2 

- Hộ cận nghèo: 

Hộ có thu nhập 

bình quân đầu 

người/tháng 

Từ 2.000.000 

đồng/người/tháng trở 

xuống và thiếu hụt từ 2 chỉ 

số tiếp cận các dịch vụ xã 

hội cơ bản trở xuống 

Từ 1.500.000 

đồng/người/tháng trở 

xuống và thiếu hụt từ 2 

chỉ số tiếp cận các dịch vụ 

xã hội cơ bản trở xuống 

Mức điểm tương 

ứng mức thu nhập 

A≤  175 điểm và  

B< 30 điểm 

A≤  140 điểm và  

B< 30 điểm 

3. Xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình 

a) Phương pháp xác định tiêu chí 

Phương pháp xác định hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình là xác định thu nhập của hộ gia đình trong vòng 12 tháng trước thời 

điểm rà soát, không tính khoản trợ cấp hoặc trợ giúp xã hội từ ngân sách Nhà nước 

vào thu nhập của hộ gia đình. 

b) Chuẩn xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-

CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2021 - 2025. 

Tiêu chí 
Mức thu nhập bình quân 

Khu vực  thành thị Khu vực nông thôn 

Hộ có 

mức sống 

trung bình 

Hộ gia đình có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng, trên  

2.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng. 

Hộ gia đình có thu nhập bình 

quân đầu người/tháng, trên 

1.500.000 đồng đến 2.250.000 

đồng 

Xác định thu nhập của hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình quy định tại Điều 6 của Quyết định số 24/2021/QĐ-

TTg và phiếu khảo sát theo quy định phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 

số 07/2021/TT-BLĐTBXH. 

IV. QUY TRÌNH RÀ SOÁT  

1. Quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo định kỳ hàng năm 

Bước 1. Chuẩn bị rà soát 
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- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của đợt rà soát hộ 

nghèo, cận nghèo trên các phương tiện thông tin để người dân biết, thực hiện. 

- Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo các cấp, tổ giám sát, 

giúp việc Ban Chỉ đạo và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, 

cận nghèo. 

- Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí tổ chức rà soát. 

- Tổ chức lực lượng giám sát viên cấp huyện, xã giám sát quá trình rà soát 

tại cơ sở. 

- Tuyển chọn điều tra viên tham gia rà soát có năng lực, thông thạo địa bàn, 

cách tiếp cận, khai thác thông tin hộ gia đình, đã tham gia nhiều cuộc điều tra do 

huyện, xã tổ chức. 

Bước 2: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát 

Ban Chỉ đạo rà soát xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với ấp, khóm và điều tra 

viên lập danh sách hộ gia đình cần rà soát, gồm: 

- Danh sách 1: Hộ gia đình thuộc danh sách hộ nghèo, cận nghèo do Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn đang quản lý năm 2021 tại thời điểm rà soát. 

- Danh sách 2: Hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2016 - 2020, hộ có mức sống 

trung trong danh sách đang quản lý xã, thị trấn năm 2021, có nguy cơ rơi nghèo, 

cận nghèo (Phụ lục II phiếu A). 

- Danh sách 3: Hộ do gặp phải những biến cố bất khả kháng có khả năng rơi 

xuống nghèo, cận nghèo gồm: Hộ gia đình có người bệnh nan y (ung thư, chạy 

thận nhân tạo,...), hộ có người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, hộ do thiên tai, dịch 

bệnh, mất mùa, hộ bị sạt lở đất và hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, 

hộ cận nghèo (Phụ lục II phiếu A). 

Tổng hợp danh sách 1, danh sách 2 và danh sách 3 thành danh sách hộ gia 

đình cần rà soát được lập theo Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2021/TT-BLĐTBXH. 

Bước 3: Tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình 

Ban Chỉ đạo rà soát xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với Trưởng ấp, khóm và 

điều tra viên đến hộ gia đình thu thập thông tin, ước lượng thu nhập, đặc điểm tài 

sản của hộ gia đình bằng phiếu B (phụ lục III và IV), tính điểm, tổng hợp và phân 

loại gồm: Hộ nghèo, cận nghèo; hộ không nghèo, không cận nghèo. 

Bước 4. Tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát, phân loại hộ 

nghèo, cận nghèo, hộ không nghèo (điểm họp tại ấp, khóm, khu dân cư,…) 
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a) Thành phần cuộc họp: Ban Chỉ đạo rà soát xã, thị trấn; công chức Văn hóa 

- Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng ấp, khóm 

(chủ trì họp), Bí thư/Phó Bí thư Chi bộ; Chi hội trưởng tổ chức chính trị - xã hội; 

Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản; điều tra viên và đại diện hộ gia đình qua rà soát, 

hộ gia đình tiêu biểu; mời đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn tham gia 

giám sát. 

b) Nội dung cuộc họp: Lấy ý kiến thống nhất của ít nhất 50% tổng số người 

dự họp về kết quả đánh giá, tính điểm đối với hộ gia đình qua rà soát (chủ yếu tập 

trung vào hộ nghèo, cận nghèo mới phát sinh và hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo). 

Trường hợp ý kiến thống nhất dưới 50%, thực hiện rà soát lại theo quy định hoặc 

loại khỏi danh sách. 

c) Kết quả cuộc họp được lập thành 02 biên bản, có chữ ký của chủ trì, thư 

ký cuộc họp và đại diện của các hộ dân (01 bản lưu ở ấp, khóm, 01 bản gửi Ban 

Chỉ đạo rà soát xã, thị trấn). 

Bước 5. Niêm yết, thông báo công khai 

a) Niêm yết công khai kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo tại Nhà văn hóa, 

Văn phòng Ban nhân dân ấp, khóm và trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn; thông 

báo trên trạm truyền thanh xã, thị trấn; niêm yết trong 03 ngày làm việc. 

b) Trong thời gian niêm yết, thông báo công khai, trường hợp có khiếu nại 

của người dân, Ban Chỉ đạo rà soát xã, thị trấn tổ chức phúc tra kết quả rà soát 

theo đúng quy trình rà soát trong thời gian không quá 07 ngày làm việc, kể từ 

ngày nhận được khiếu nại; niêm yết công khai kết quả phúc tra tại các điểm theo 

quy định, trong thời gian 03 ngày làm việc. 

c) Hết thời gian niêm yết công khai và phúc tra (nếu có), Ban Chỉ đạo rà soát 

xã, thị trấn tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn về danh sách 

hộ nghèo, cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, cận nghèo (để đánh giá kết quả 

thực hiện Chương trình giảm nghèo hàng năm). 

Bước 6. Báo cáo, xin ý kiến phê duyệt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

Huyện 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo bằng văn bản, gửi Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân Huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện phê duyệt kết 

quả rà soát. 

Bước 7. Công nhận hộ nghèo, cận nghèo và hộ thoát nghèo, cận nghèo 
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Căn cứ văn bản phê duyệt kết quả rà soát của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 

Huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn quyết định công nhận danh sách hộ 

nghèo, cận nghèo và danh sách hộ thoát nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Chỉ đạo 

điều tra viên thu thập đặc điểm thông tin về hộ nghèo, cận nghèo, nhập dữ liệu 

vào phần mềm quản lý và cấp Giấy chứng nhận cho hộ nghèo, cận nghèo theo 

biểu mẫu quy định, báo cáo kết quả điều tra về Ban Chỉ đạo cấp Huyện. 

2. Quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên hàng năm 

- Hộ gia đình có giấy đề nghị rà soát hộ nghèo, cận nghèo hoặc giấy đề nghị 

công nhận hộ thoát nghèo, cận nghèo theo mẫu quy định, nộp trực tiếp tại Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo 

thường xuyên theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều 4 Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg công nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc hộ thoát nghèo, cận 

nghèo; cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày bắt đầu rà soát theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã, thị trấn trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Quy trình xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư 

nghiệp có mức sống trung bình 

- Hộ gia đình quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Cư trú làm việc trong các 

lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp có giấy đề nghị xác nhận hộ có 

mức sống trung bình theo mẫu quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, nộp 

trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn tổ chức xác định thu nhập của hộ gia 

đình; niêm yết, thông báo công khai kết quả tại trụ sở trong thời gian 05 ngày làm 

việc, tổ chức phúc tra trong thời gian 03 ngày làm việc (nếu có khiếu nại) và quyết 

định công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình theo quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, trong thời hạn 15 ngày, 

kể từ ngày bắt đầu rà soát theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 

24/2021/QĐ-TTg. Trường hợp không đủ điều kiện theo quy định, Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân xã, thị trấn trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

4. Phúc tra kết quả rà soát, hộ nghèo, cận nghèo  

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có ý kiến khiếu nại của người dân về 

kết quả rà soát hoặc kiểm tra thấy kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo chưa phản 

ánh sát với thực tế của địa phương. Ban Chỉ đạo rà soát cấp huyện, xã tổ chức 

phúc tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở những hộ cần thiết và thông báo 
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công khai để Nhân dân biết, trước khi Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn làm thủ tục 

quyết định công nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung 

bình 

- Nhập và lưu trữ dữ liệu rà soát theo phiếu rà soát hộ nghèo, cận nghèo và 

có mức sống trung bình (phiếu B phụ lục III và phụ lục VIII). 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn, tổng hợp phân 

tích kết quả rà soát; phân tích các chiều thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ 

bản, thu nhập của hộ, làm cơ sở đề xuất giải pháp giảm nghèo hàng năm và giai 

đoạn. 

- Lập sổ quản lý, theo dõi hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, cận nghèo ở 

các ấp, khóm và xã, thị trấn. 

- Lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo, có mức sống trung bình làm cơ sở thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội. 

V. THỜI ĐIỂM RÀ SOÁT VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Thời điểm rà soát 

a) Thời gian rà soát hộ nghèo, cận nghèo hàng năm như sau: 

- Định kỳ mỗi năm 01 lần: Thực hiện từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 15 

tháng 12 của năm. 

b) Thời gian xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình thực hiện thường xuyên mỗi tháng 01 lần, thực hiện từ ngày 15 

hàng tháng. 

2. Chế độ báo cáo hàng tháng vào ngày 05 của tháng (từ tháng 02 đến tháng 

9), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện 

kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo thường xuyên trên địa bàn (nếu có). 

VI. QUY MÔ RÀ SOÁT VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Quy mô đối tượng rà soát 

Dự kiến rà soát xác định hộ nghèo, cận nghèo và có mức sống trung bình 

7.237 hộ, cụ thể như sau: 

- Hộ nghèo, cận nghèo đang quản lý: 3.762 hộ. 

- Hộ mới thoát nghèo, cận nghèo: 825 hộ. 

- Hộ khó khăn có khả năng rơi nghèo, cận nghèo: 1.150 hộ. 

- Hộ có mức sống trung bình dự kiến rà soát: 1.500 hộ. 
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2. Kinh phí thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình hàng năm, giai đoạn 2022 

- 2025 do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách 

Nhà nước. Hàng năm, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hàng năm xây 

dựng kế hoạch và kinh phí rà soát theo tình hình thực tế gửi Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thẩm định trình Uỷ ban nhân dân Huyện phê duyệt. 

VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: Thời gian triển khai và hoàn thành kế hoạch  

đến tháng 12/2021. 

- Báo cáo sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trước ngày 25/11/2021. 

- Báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo ngày 06/12/2021. 

VIII. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Cấp Huyện 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo tổng rà soát hộ nghèo, cận nghèo: 

- Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Huyện phụ trách văn hoá - xã hội làm 

Trưởng ban. 

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Y tế, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo, Phòng Văn hoá - Thông tin, Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Chi cục Thống kê, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội; 

mời đại diện lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ và Huyện Đoàn tham gia thành viên. 

b) Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo Huyện giúp Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân Huyện: 

- Xây dựng Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

- Tổ chức tập huấn quy trình và bộ công cụ rà soát hộ nghèo, cận nghèo, quy 

trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung 

bình trên địa bàn. 

- Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình; theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn 

đốc việc thực hiện. 

- Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa 

bàn quản lý. 
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- Thẩm định, báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của xã, thị trấn và 

tổng hợp, phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn; báo cáo 

theo quy định. 

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Uỷ ban nhân xã, thị trấn 

cập nhật thông tin về hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình vào phần 

mềm hệ thống dữ liệu quốc gia, sổ quản lý làm cơ sở thực hiện các chính sách an 

sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm. Ứng 

dụng công nghệ thông tin rà soát, quản lý hộ nghèo, cận nghèo và hộ có mức sống 

trung bình trên địa bàn. 

2. Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn 

a) Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo do lãnh đạo Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn làm Trưởng ban; công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh 

vực Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Trưởng ban; thành viên gồm: Uỷ 

ban Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội, trưởng ấp, khóm; cán bộ tín 

dụng Ngân hàng Chính sách xã hội được phân công theo dõi tại xã, thị trấn và các 

thành viên khác do Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn chọn. 

b) Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, cận nghèo xã, thị trấn giúp Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã, thị trấn: 

- Phổ biến và quán triệt kế hoạch rà soát cho thành viên Ban Chỉ đạo, các 

Trưởng ấp, khóm; tuyên truyền mục đích ý nghĩa của cuộc rà soát hộ nghèo, cận 

nghèo cho cán bộ và Nhân dân địa phương biết; tuyên truyền trên trạm truyền 

thanh; chủ động phát hiện hộ gia đình gặp khó khăn, biến cố rủi ro trong năm để 

hướng dẫn hộ gia đình đăng ký rà soát. 

- Tổ chức lực lượng điều tra viên tại ấp, khóm (mỗi ấp, khóm bố trí ít nhất 

02 điều tra viên). Lựa chọn điều tra viên có trình độ, năng lực, kinh nghiệm điều 

tra khảo sát đã tham gia nhiều cuộc điều tra, am hiểu về đánh giá các đặc điểm hộ 

gia đình, điều tra viên phải được tập huấn. 

- Tổ chức họp bình xét phân loại hộ nghèo, cận nghèo tại ấp, khóm đúng quy 

trình; niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, cận nghèo tại Văn phòng ban nhân 

dân ấp, khóm và trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn. 

- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn quyết định công nhận danh sách hộ 

nghèo, cận nghèo; danh sách hộ thoát nghèo, cận nghèo và cấp Giấy chứng nhận 

hộ nghèo, cận nghèo; công nhận hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình. Lập danh sách đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

theo Luật Bảo hiểm y tế, chuyển Bảo hiểm xã hội Huyện. 
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- Tổng hợp, báo cáo Uỷ ban nhân dân Huyện về kết quả rà soát hộ nghèo, 

cận nghèo và hộ thoát nghèo, cận nghèo trên địa bàn theo quy định. 

- Cập nhật thông tin hộ nghèo, cận nghèo vào phần mềm quản lý làm cơ sở 

thực hiện chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo hàng năm. Ứng dụng công nghệ thông tin rà soát, quản lý hộ nghèo, cận 

nghèo và có mức sống trung bình trên địa bàn. 

- Lập danh sách quản lý hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình làm căn cứ xác định đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. 

Đây là cuộc tổng rà soát lớn có phạm vi rộng, mang tính phức tạp, thời gian 

thực hiện ngắn. Uỷ ban nhân dân Huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn, các Tổ chức chính trị - xã hội 

tập trung chỉ đạo lực lượng tham gia rà soát, nâng cao tinh thần trách nhiệm, bám sát 

kế hoạch, quy trình và nội dung rà soát, triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 

công việc, để cuộc rà soát đạt được mục tiêu đề ra. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị, 

địa phương phản ánh về Uỷ ban nhân dân Huyện (thông qua Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội) để được hướng dẫn./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở LĐTBXH; 

- TT/HU, TT/HĐND Huyện; 

- CT, các PCT/UBND Huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện 
- UBND xã, thị trấn; 

- LĐVP, NC; 

- Lưu: VT, VPUBND (Luyên). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Tấn Phước 
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